KE HOACH CHU PE NHANH: KE HOACH CHU PE NHANH: PONG
‘ VAT SONG DUOI NUGC
Tuan 19 (Thyc hién tir ngay 12/1 — 16 /1/2026)

Ngay | Thir2 Thir 3 Thir 4 Thi 5 Thir 6
HD
BOH. tré, | _Pon tré: C6 an cin nidm nd véi phu huynh nhic tré chao ¢, chio bd me.
choi, - Choi ty do: Tré choi véi cac goc choi, v6i cac dd choi trong chu dé.
TDS -TDS: Thit 2,4,6 tap voi nhac bai “Cé vang boi”,th 3,5 tap theo nhip ho
PTVD PTNT PTNN | PTNT PTTM
Pé tai:VDPCB: | KPKH | LQCC: | Toan: Am nhac:
Hoat Di bang mép Con vat I tcC S6 8 (|- VDTN: Ca vang boi(TT)
dong hoc | ngoai ban chan | sbng song T2) |- NH: “ Lugn tron lugn
TCVD: Kéo co | dudi nude khéo”
- TC: Ai nhanh nhat
Pija diém | Trén san Tail6p hoc | Tailép | Taildp | Taildp hoc
t0 chirc trudng hoc hoc
- GAc dong vai: Ban hang, nau an, bac si thu y...
- Goc xay dung-lip ghép: Xay ao ca, lap ghép hang rao.
Choi, - Goc khoa hoc- toan: Gan sb lugng tuong tmg. So sanh so luong 2 nhom d6i
hoat tugng trong pham vi 9... Noi cac con vat vo1 moi trudong song Bai tap trén mang
dong & tudng, Xem tranh truyén va ké chuyén theo tranh, lam album.
céac goc. - Goc Am nhac, tao hinh: V&, to mau , xé dan cac con vat song dudi nudc, Lam
con vat tir cac nguyén li¢u thién nhién. Hat, ké chuyén, doc tho vé chu dé.
- Goc thién nhién: In hinh cac con vat, Cham séc cdy canh trong trudng.
Choi - Hoat ddng c6 muc dich : Quan sat con ca, lam con ca bang 14 cdy , xép hot hat,
ngoai T6 chtc cho tré Nhay aerobic bai® Cha éch con”.Giao luu khéi: Tro choi : Bit
troi mit bt vit
- Trd choi vin ddng : Méo va chim s¢, Mo dudi chudt, bit mét bat dé, nhay bi
- Choi tw do : Co cho tré choi v&i nguyén vat li¢u nhu hot hat, phén va cac do
choi ngoai tro1 nhu xich du, cau truot.
An ngu - Nhic tré moi ¢ , moi ban khi vao bita an.
- Luyén k¥ ndng rura tay ding céch trude- sau khi di v€ sinh, lau mi¢ng sau khi
an.
- Hudng dan tré ngn dung tu thé.
Hoat - .HDTCM: Tim nhiing con c4 giéng nhau- Hoc tiéng anh
dong - Nhay arebic - Thuc hién vo chii dé
chiéu. - Mon testori: Pong vat c6 xuong séng

- Nhay arebic -Thuc hién v& toa hinh -
- V¢ sinh d6 dung do choi- Hoc tiéng anh




THE DUC SANG
Tap bai: Ca vang boi
(Thtr 2,4,6 tap theo nhac bai hat, thir 3,5 tap theo nhip ho )

Pong tac ho hap : Lam dong tac thoi bong bay

Pong tac tay : (dong tac twong ung vai 101 bai hat)
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Dong tac bung 3: (Pdng tac tuong ing 101 bai hat)
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Dong tac chan 2: (ddng tac twong Gng vai 101 bai hat)
T
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Dong tac bat 3:(dong tac tuong Ung voi o1 bai hat)
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KE HOACH CHOI, HOAT PONG O CAC GOC CHU DE:
“PONG VAT SONG DUGI NUOC ”
Tuan 19 (Thyc hién tr ngay 12/1 — 16 /1/2026)

Noi dung Yéu ciu Chuén bi T6 chirc hoat dong
*Goc dong vai: -Tré tap thé hién nguoi |- Cira hang ban *Hoat dong 1:
- Cura hang ban c&c | ban hang ,tré tap su cac con vat song | +Théa thuian va ban
con vat song dudi dung mdt s6 do dung va | dudi nudce bac truédc khi hoat

nudc, thirc an
- Nau an
- Bac sy thu y

cach ché bién mot sb
mon antir thit, rau. Biét
trung bay ban an gon
gang

- Tré biét dong vai bac
si thtl y kham va chira
bénh cho cac con vat

- ban thirc an chan
nuoi

D6 dung nau an

- Mot sb6 do dung
bac si (tai nghe,
thudc thi y...)

*Géc xay dung-lip
ghép:

-Xay ao nudi cac
con vét sdng nudc
-Lap ghép 40

-Tré biét st dung mdt
s6 nguyén vat liéu nhu:
gach hang rao bo lap
ghép cac con vat, cay
xanh ...dé tao thanh ao
nudi cac con vat séng
dudi nude

-Tré biét 1ap ghép ao
nudi con vat song dudi
nuoc

-Gach ,cay xanh,
nap chai, cic con
vat song dudi
nuoc

Db choi lap ghép

*Goc am nhac-tao
hinh

-Cit xé dan v& to
mau, in hinh, nan
cac con vat song
dudi nude

- BUt mau, keo, kéo,
gidy mau, 6ng nhua
, dia ,vo bc. ..

-Hat mua céc bai hat
trong cha dé

-Tré biét t6 mau tranh ,
in hinh v€ , ndn cac con
vat

- Tré biét lam cac con
vat séng dudi nudce tir
v oc, hdp x01, dia.....
-Biét thé hién cac bai
hat vé cha dé

- Bt
mau,keo,keo,
gidy mau, 6ng
nhua , dia ,vo
bc...

-Dung cu am nhac

*Goc khoa hoc va
toan:

- Tré biét thuc hién cac
bai tap trén mang tuong

- L6 t6 cac con

dong

- Co6 cung tré hat bai
“Toém cé cua thi tai”
-Trd chuyén véi tré vé
bai hat

- Bai hat noi vé con vat
gi? Ngoai cac con vat do
con c6 nhitng con vat gi
song dudi nude?
-Trong 16p hom nay c6
cho cac con choi nhiing
goc gi?

- C06 gidi thiéu cho tré
cac goc choi, Hoi tré
dinh choi goc nao. Co
huong cho tré nhan vai
vé goc choi va lay ky
hiéu vé goc choi ctia
minh

*Hoat dong 2:

+ Qua trinh hoat djng:
-Sau khi tré vé goc choi
c6 huéng dan tré choi cd
nhdp vai va phan vai
choi- CO giup tré giai
quyét xir Iy céc tinh
hudng trong qua trinh
choi

*Hoat dong 3:

+ Nhan xét sau khi
hoat dong:

- C6 nhan xét tung goc




+ Thuc hién bai tap
trén mang tuong
+ Gan s lugng
tuong Ung.
+ So sanh s lugng
2 nhom ddi tuong
trong pham vi 9.
+ Nobi cac con vat
v&i méi trudng sdng
- Choi céc tro choi
dan gian
- Gi6 sach xem
tranh anh lam album

* Tré gan thé s6 tuong
mg véi sb lugng.

- Tré biét so sanh thém
b6t s6 lwong trong
pham vi 9.

- Biét chon va phan loai
duoc cac con vat theo
yéu ciu clia co.

- Tré biét cach choi cac
TCDG.

-Tré biét gid sach xem
tranh anh cac con vat va
cat dan 1am album

vat nudi trong gia
dinh

- Tranh anh cac
con vat nuoi

- Sach bao, 16 t6
vé cc con vat
soéng dudi nudce
- Ho dan , kéo

*GAoc thién nhién:
Cham so6c cac con
vat

-Tré biét chim séc cac
con vat nhu cho con vat
an , thay nudc cho céac
con vat hang ngay

- Con tém, c4, dc
bo vao ong nhua

- Goc van dong: Di
khuy gbi

- Tré biét di khuy gbi

- Vach xuat phat

choi sau do c6 cho tré
dén goc xdy dung dé
tham quan. Moi ban to
trudng goc xay dung
gi6i thiéu vé cong trinh
xay dyng . Ban nao c6
thic mic gi vé goc xay
dung s€ dugc giai dap .
C6 khen ngoi dong vién
cac goc choi

- Két thiic: Cho tré thu
don do dung




Thir 2 ngay 12 thang 1 nam 2026
*PON TRE CHOLTHE DUC SANG

- Pon tré vao 16p nhéc tré chao ¢d, bd me va trao doi voi phy huynh vé tinh hinh
tré

- Cho tré choi cac do choi trong 16p theo ¥ thich

-Thé duyc sang: T4p theo nhac bai: “ Ca vang boi”

* HOAT PONG HQC
Linh vue phat trién thé chat
Phat trién vin dong
Pé tai: Pi bang mép ngoai ban chan
TCVD: Kéo co

I. Muc dich - yéu ciu:

1. Kién thirc:

- Tré biét cach tap bai tap: “‘Di bang mép ngoai ban chan di khuy gbi”. Ding mép
ngoai ban chan dé di khuyu gbi

- Tré hiéu rd cach choi va luat choi trd choi : “Kéo co” hing thu tich cuc tham gia
vao tro choi

2. Ki nang:

- Rén ky nang keo léo khi dung mep ngoai ban chan dé di khuyu goi

- Rén sy ph01 hop nhip nhang giita chan tay va mat

- Phat trién t& chat nhanh nhen khéo 1éo cho tré trong khi thuc hi¢n bai tap van
dong cling nhu khi choi tro choti

3.Thai do:

- Gi4o duc tré c6 y thirc t6 chirc ky luat khi hoc

- Tré htirng thu tham gia van dong

- Tré biét duoc van dong thé duc thé thao dé cho co thé khée manh
I1. Chuin bj:

Po dung ciia cb Po dung cia tré
- San tap sach s€ - Tam thé tré thoai mai
- Ghé thé duc - Trang phuc gon gang
- Nhac bai hat: Nao ching ta cuing tap thé duc - Ghé thé duc, bong ...
- Day thung
III. Tién trinh hoat dong:

Hoat dong caa co Hoat dong cua tré
1.0n dinh: (1- 2p)
- C6 tro chuyén vé chu dé -Tré tro chuyén cung co
2.Ngi dung:
2.1.Khéi dong: (3-4 p)
-Cho tré di thanh vong tron két hop cac kiéu di khac | -Tré lam theo yéu cau ctia cd




nhau

2.2 .Trong dong: (21-23 p)
a. BTPTC:

-Dong tac tay 2 :

m T <P
N

-Bong tac bung 1:

D o |

H \\W

-Bdng tac chan 1:

T g
N2

- Bong tac bat :

KX

b. Van dong co ban.
- So do tap:
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

* Co gidi thigu:

- Hom nay c6 s& day 16p ching minh di bang mép
ban chan, di khuyu gdi.

- C6 cho tré thuc hién thir

- C6 lam mAu va két hop phan tich: Hai tay chong

2 1an x 8 nhip.

2 1an x 8 nhip

2 1an x 8 nhip

2 1an x 8 nhip

- Tré thuc hién thur
-Tré chu y quan sat ¢6 lam




hOng hodc giang ngang ngudi thang, mat nhin thang
ve trude. Khi co hi¢u 1€nh c6 khuyu g01 xudng va di
bang mép ngoai cua ddi ban chan vé dich va trg vé
cudi hang

- Cho 2 tré & dau hang 1én thuc hién

- C6 cho 1an luogt tirng nhom 3 ban 1én thyuc hién
(C6 chu y dong vién, khuyén khich tré)

- Hé1i tén bai tap

- Cho 2 tré kha thuc hién lai lan nita

- Gido duyc tré thudng xuyén van dong dé cho co
thé khoe manh

c.TCVD: Kéo co

- CO gidi thi€u tro choi, cach choi ,ludt choi

-C6 cho tré choi 2-3 lan

-Co dong vién khuyén khich tré choi

2.3. Hoi tinh: (1-2 p)

-Cho tré di nhe nhang 1 dén 2 vong quanh san

3. Két thic: (1-2 p)

-Tré thu don d6 dung d6 choi ciing ¢o

- Hai t6 thi dua(mdi tré thuc
hién 2-3 1an)

-Tré tra 101

- 2 tré thuc hién

-Choi 2 - 3 lan
-Tré hirng tha choi

-Tré lam chim bay di 1 dén 2
vong quanh sén

-Tré thu don d6 dung d6 choi
cung c6

*CHOI, HOAT PONG O CAC GOC

- Gb6c dong vai: Ban hang, nau an, bac si...

- Goc xay dung, lap ghép: XAy ao c4, lap ghép hang rao.
- Goc khoa hoc- toan: Gan so lugng twong tng. + NOi cac con vat vai moi truong

song.

+ Xem tranh truyén va ké truyén theo tranh, lam allbum.
- G6c am nhac tao hinh: X¢é dan dan ca, Lam con vat tir cac nguyén li¢u thién

nhién.
+ Hat, ké truyén, doc tho vé chu de.

- GOoc thién nhién: In hinh céc con vat, Chadm séc cdy canh trong truong.

*CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c6 muc dich:
Quan sat con ca

2.Tro choi van dong: Meo va

*Co6 cung tré hat bai ca vang boi

- C6 gi61 thi€u ndi dung quan sat

- C6 cho tré quan sat, dit cau hoi tré thao ludn vé
cac dic diém, moi truong song, ich loi ctia chiing

- Gido duyc tré khong choi gin noi ao nuodi:

* Co gioi thiéu luat choi — cach choi

chim sé

3. Choi tu do:

- T6 chirc cho tré choi 3-4 lan

- Co6 bao quat tré choi

* Co gidi thi€u khu vuc choi va cho tré choi véi
nguyén vat li€u, cac dd choi ngoai trdi nhu xich du,
cau trugt. C6 bao quat tré choi an toan.- CO bao




quat tre

*HOAT PONG CHIEU
1. Huéng din tro choi méi
Trd choi hoc tip: Tim nhitng con ca giéng nhau
2. Lam quen tiéng anh
3. V& sinh tra tré

*PANH GIA CUOI NGAY




Thir 3 ngay 13 thang 1 nam 2026

*PON TRE CHOLTHE DUC SANG

- C6 dén sém mo cira thong thoang phong, ¢d don tré niém nd vui ve.

- C6 cho tré choi voi cac d6 choi trong 16p.

-Thé duc sang: T4p theo nhac bai: “ Ca vang boi”

*HOAT PONG HQC
Linh vuc phat trién nhan thirc
KPKH: Pé tai: Con vat song duéi nuéce

|. Muc dich- yéu cau:
1. Kién thirc:
- Tré biét tén go1, dac diém ctia mot s loai dong vat séng dudi nudec.
- Biét duoc cac con vat c6 kich thude, hinh dang, mau sic khac nhau va moi
truong sdng cua chiing ciing rat khac nhau.
- Biét duoc ich loi, gia tri dinh dudng cia cac mén an ché bién tir tom, c4, cua,
bc....
- Piéu kién méi truong sdng cua 1 sb loai vat song dudi nudc: Can cé thic in,
nude khong bi 6 nhiém.
- Nhan biét sy giéng va khac nhau vé mot s6 dic diém cua ching.
2. Ky nang :
- Quan sat, so sanh, phan nhém nhitng con vat séng dudi nuée, cha ¥ va ghi nhé cé
chu dinh.
3.Thai do :
- Tré biét cach bao vé dong vat séng dudi nudce va phong tranh mot sé con vit séng
du6i nudc nguy hiém.
I1. Chuin bj :

Do dung cia co Do dung cua tré
- MGt s6 con vat song dudi nudce: Tom, cua, ca, 6¢ - Moitré 1 1616 t6 vé dong vat
- Nha cua tom, cua, ca song dudi nudc

- So dd tu duy cho 4 nhom tre
- Bang gan so d6 tu duy
- Ban ghi am bai hat: Ca vang boi

I11. Tién trinh hoat dong :

Hoat dong cua co Hoat dong cua tré

1.0n dinh:(2-3p)
- Cho tré hat cung c6 bai “Ca vang boi1” va lam diéu by | - Tré hat va [am di€u bd
ca vang boi cung co cung co.

- Trong bai hat noi vé con gi? Ca vang song & dau? - Con c4, sébng dudi nudc.
- Cho tré ké tén mot s6 con vat séng dudi nudc? - Tré tra 101.




C6 cho tré biét dong vat sdng dudi nude rat nhidu va

da dang. HOm nay c¢6 chau minh cung nhau kham pha

cac con vat song dudi nude nhé!

2.N0i dung:

2.1.Hoat dong 1:Quan sat , dam thoai (15-20 p)(ap

dung so do tu duy)

- Cho tré 1am dan c4 boi va vé 4 nhom.

- C6 chia 16p thanh 4 nhom, mdi nhom nhan mot con

vat va mot so do tu duy vé con vt do.

- Cac nhom thdo ludn trong 2 phut vé: Tén goi, dac

diém (Vay, chan, dudi...), thire an, tinh cach va gin cac

hinh &nh vao so do.

- Pai di¢n nhém trinh bay:

- Pai di¢n 4 nhom s¢ 1én gio1 thiéu vé dic diém cu tao
mdi trudng séng, thic an cla cac con vat song dudi

nuoc

- bai di¢n nhém trinh bay:

+ Nhom 1 (Con cé chép): Tré mé ta cai vay, vay, duoi,

an cam.., dé tring -> C6 chdt lai bang hinh anh.

+ Nhom 2 (Con tom): Tré mé ta song dudi nude, cd vo

cﬁng,nhiéu chan,c6 dudi,an cam..bung duoi dé boi ->

C6 nhian manh day 1a con bat rat gioi

+ Nhém 3 (Con cua): c¢6 2 cang,8 chan,mai cing ..->

Cho tré bat chudc dang bo cua cua

+ Nhom 4 (Con 6c¢): ¢6 vo clng,than mém,bo cham..

- Cho tré ¢ nhom khac bo sung y kién khac

2.2. Hoat dong 2. So sanh va phan loai

- C6 cho tré so sanh con ca chép va con cua

+ Ban nao biét hai con vat ndy gidng nhau & diém gi?

+ Con khac nhau ra sao?

>Co6 khai quat lai: con ca chép séng dudi nudc,dé

triung ,c6 vay,dudi...con con cua c6 cang va chan ,mu

cung ,bo ngang,dé con...

2.3. Hoat dong 3. Mé rong va gido duc

- Cho tré xem vi deo thyc té vé doi séng cac con vat

dudi nudce

- K¥ ning song: gido duc tré khong vit rac xudng

ao0,ho. ...

2.2 .Hoat dong 4: Tro choi (5-6p)

- Tro choi 1: “Vé ding nha “

- Tro choi 2: Thir tai doan vat

+ CO néu cach choi: Trén day c6 c6 2 cai thi dung cac

- Tré ling nghe

- Tré tao thanh 4 nhom theo
yéu cau cua cO va quan sat,
thao luan.

- Pai dién 4 tnhom s¢€ Ién

trinh bay
- Tré lang nghe.

- Tré tra 101

- Tré tra 101

- Tré tra 1o1
- Tré tra 101

- Tré lang nghe

- Tré thao luan va tra lo1

- Tré tra 101
- Tré so sanh giong va khac
nhau cua cac con vat

- Tré ké
- Tré lang nghe

- Tré choti tro choi




con vat séng dudi nude. Chia 16p ra 2 d6i, mdi doi ctr | - Tré choi trd choi
1 ban 1én tho tay vao tii miéu ta dic diém, hinh dang
cua con vat minh s¢ cho déng doi1 doan, ban doan xong
thi mang con vat d6 ra xem dung hay sai. Ai doan dung
thi thuong mot con

3.Két thic :( 2-3 p) - Tré di doc tho ra ngoai
- Cho tré doc bai tho “Con ca vang”

*CHOI ,HOAT PONG O CAC GOC
- Goc dong vai: Ban hang, nau in, ban thirc 4n gia cAm
- Goc xay dung, lap ghép: Xay ao ca, 1ap ghép hang rao.
- Goc khoa hoc- todn: Gén sé lugng twong tng. So sanh sb luong 2 nhom doi
tuong trong pham vi 8...
+ Nbi cac con vat vé1 moi trudong song Bai tap trén mang tudng
+ Xem tranh truyén va ké chuyén theo tranh, lam album.
- GOc Am nhac tao hinh: v€, t0 mau, xé dan cac con vat séng dudi nudce, Lam con
vat tir cac nguyén liéu thién nhién. Hat, ké chuyén, doc tho vé chu dé.
- G6c thién nhién: In hinh cac con vat, Cham soc cdy canh trong truong.
* CHOI NGOAI TROI
Giao luu khoi
Tro choi “ Bit mit bat vit ”
*Chuén bi:
- San truong sach s€, tam thé tré thoai mai,nhac bai “Mat con vit”
* Cach tién hanh:
- Cho tré ra san da nang van dong bai mot con vit
- C6 néu cach choi: Tat ca 16p ding nim tay nhau thanh vong tron rong lam
chué)ng vit.Co moi 2 tré 1én lam ngudi bt vit,2 tré lam vit. Nguoi bét vit phai bit
mat,tré lam vit phai kéu : cap cap hoic vit vit.nguoi bt vit nghe tiéng kéu ¢ dau thi
dén d6 dé bat vit. Vit bi bat s& phai thay 1am ngudi di bét vit.
- Luat choi: Tré 1am vit va bat vit phai ¢ trong vong tron,néu nguoi bat vit khong
bat dugc vit co thay tré khac 1am nguoi bat vit. Co cho tré choi trong 16p va giao
lru cac ban trong khoi
- C6 nhan xét tuyén duong tré trong budi choi .
*HOAT PONG CHIEU
1. Nhay aerobic
2.Thue hién vé cha dé
2. V¢ sinh — tra tré

*PANH GIA CUOI NGAY



Thir 4 ngay 14 thang 1 nam 2026
*PON TRE CHOLTHE DUC SANG

- Pén tré vao 16p trao d6i véi phu huynh vé tinh hinh cua tré

- Cho tré choi véi cac d6 choi trong 10p theo ¥ thich

- Thé duc sang: Tap theo nhac bai “ C4 vang boi ”

*HOAT PONG HQC
Linh vuc phat trién ngén ngir
Lam quen véi chir cai: i, t, ¢

I.Muc dich- yéu cau:
1. Kién thirc:
- Tré nhan biét dic diém ciu tao va phat am dung céc chit cai: i, t, c.
- Tim ding thé chir cai 1, t, c, biét choi tro choi theo yéu cau cua co.
- Ghép duogc cum tur “dan vit con”.
- Tré biét mot s6 con vét nudi trong gia dinh.
2. Ky nang:
- Rén luyén k¥ ning nghe, nhan biét phan biét, phat am chit i, t, c.
- Tré biét so sanh phan biét nhitng dic diém gidng va khac nhau giita 2 chir cai i- t.
- Rén luyén kha nang phan trng nhanh nhen khi nghe hi¢u Iénh cua c6.
- Phat trién ngdn ngit, kha ning tu duy ghi nhd c6 chu dinh & tré..
3.Thai do:
- Tré tich cuc tham gia vao hoat dong dat hi€u qua cao.
- Biét hop tac chia sé v&i cac ban trong 16p.
- Gi4o duc tré biét yéu quy cham soc con vat nudi trong gia dinh.
- Tich hop: Am nhac, vin hoc, trd choi, kham pha khoa hoc trong tiét day
I1. Chuin bij:

Do dung ciia cd Po dung cia tré
- Thé chir cai 1, t, c. - Thé chir cai i, t, c.
- Gi4o an PowerPoint 1am quen véi chir ¢ai i, t, | - Cac khoi co chtra cac chit cai: i, t, c.
C. - Bang gai chit cai, mil ga tréng, vit
- May chiéu, may tinh, loa. con, cln con

- Nhac bai hat “Ga trong meo con va cun con”,
“Con ga trong”, “Pan vit con”

I11. Tién trinh hoat dong:

Hoat dong cua co Hoat dong cua tré
1.0n dinh : (2-3p)
- Hat “Ga trong méo con va can con” - Tré hat
- Chung minh vira hat bai gi? - Tré tra 101
- Bai hat nhic téi diéu gi? - Tré tra 101

- Nhitng con vat d6 song ¢ dau?




- Chiing minh hdy ké tén nhiing con vat song
trong gia dinh?
- Pé nhirng vat nudi trong gia dinh chung minh
mau 16n va khée manh ching minh phai lam gi?
- G1ao duc tré cham soc bao vé€ vat nuoi.
- Ho6m nay trén ddu mdi ban c6 diéu gi dic biét?
2. N0i dung:
2.1. Hoat dong 1: Lam quen chir cdi : i, t, ¢
(12-15p)
a. Lam quen chit i — tir “con vit”
- C6 cho tré quan sat hinh anh con vit trén
PowerPoint.
- Co doc tir “con vit”, tré doc theo.
- C6 hoi: Trong tur con vit c6 chit cai nao cac con
chua hoc?
- CO gidi thi¢u chir i:
+ Phat Am mau: i.
+ Tré phat am: ca 16p — to — ca nhan.
- C6 phan tich cu tao chit i:
“Chir i gdbm mot nét thang va mot ddu chim &
phia trén.”
- Cho tré quan sat chir 1 in thuong va in hoa.
b. Lam quen chit t — tir “con trau”
- CO cho tré quan sat hinh anh con trau.
- Co doc tur “con trau”, tré doc theo.
- CO gidi thi¢u chir t:
+ Phat Am mau: t.
+ Tré phat am.
- Phan tich céu tao:
“Chit t gdbm mot nét thang va mot nét ngang.”
- So sanh chir t véi chit i (déu co nét thang).
c. Lam quen chit ¢ — tr “con lgn”
- Co6 cho tré quan sat hinh anh con lgn.
- Co doc tr “con lon”, tré doc theo.
- CO gidi thiu chir c:
+ Phat 4m mau: c.
+ Tré phat am.
- Phan tich céu tao:
“Chtr c 1a nét cong tron, khong khép kin.”
* S0 sanh i — ¢ diém giong va khdc:
- Giong nhau: déu c6 1 nét thang
- Khéac nhau: + Khéac nhau vé tén goi

- Tré tra 101

- Tré phat am

- Tré tra 101

- Tré tra 101

- Tré hudng 1én man hinh
- Tré tra 101

- Tré doc

- Tré lang nghe

- Tré phat am

- Tré tu nhan xét

- Tré doc

- Tré thuc hién

- Tré chu y quan sat




+ Chit i c6 ddu chdm & phia trén con chit t co nét
ngang

2.2 Hoat dong 2. Tro choi luyén tap (10-12p)

* Tro choi 1: “Hay chon toi”

+ Céch choi:

- CO noi tén chir cai tré tim chir cai gio 1én va
doc to

- Co ndbi chu tao chit cai tré nédi tén chit va tim
chir gio 1én

+ Luat choi: Mdi 1an choi chi duge chon mot chit
cai gio 1én.

- Cho tré choi ¢6 quan sat huéng dan stra sai cho
tré sau mdi lan choi.

* Tro choi 2: “Vong quay ky di¢u”

+ Luat choi: Mdi 1an quay chi dugc phat Am mot
lan

+Céch choi: Trén man hinh c¢6 c6 mdt vong quay
trong vong quay c6 chira cac chir cai: 1, t, ¢ khi
cd nhan vong quay kim chi vao chir cai nao thi
ca 10p chung minh cing déng thanh va phat 4m
ding chir cai do.

- Cho tré choi ¢6 quan sat huéng dan sira sai cho
tré sau mdi 1an choi

3. Két thuc : ( 2- 3p)

- Tré hat “Ga tréng méo con va cun con” di ra
ngoai.

- Tré thuc hién

- Tré choi

- Tré tra 101

- Tré choi

- Ling nghe ¢ hudng dan

- Lang nghe c6 hudng dan

- Tl;l‘ nhan xét
- Lang nghe

- Tré hat dira

*CHOI, HOAT PONG O CAC GOC

- Goc dong vai: Ban hang, nau an, bac si thu y...

- Goc xay dyng, lap ghep: Xay ao ca, lap ghép hang rao.
- Goc khoa hoc- toan: Gan s6 lugng tuong tng. So sanh sd luong 2 nhom d6i

tugng trong pham vi 89...

+ Nbi cac con vat vo1 moi trudong song Bai tap trén mang tuong

+ Xem tranh truyén va ké chuyén theo tranh, lam album.

- G6c am nhac tao hinh: v€, t6 mau , xé dan cac con vat séng dudi nudce, Lam con
vat tir cac nguyén liéu thi€n nhién. Hat, ké chuyén, doc tho vé chu dé.

- GOc thién nhién: In hinh céc con vat, Cham séc cdy canh trong truong.

*CHOI NGOAI TROI




1. Hoat dong c¢6 muc dich :
Lam con c4 bang 1a cay,

2. Tro choi vin dong : Bit mat bat
dé

3. Choi twdo:

* Cho tré hat bai “ Tom ca cua thi tai”

- Cho tré ké mot s6 con vat séng dud1 nudc

- Ho6m nay ¢6 s& cho cic con lam con ca bang
14 cay,

- Cho tré xem mdt s6 tranh mau ¢d 1am va dam
thoai vai tré vé cac bd phén cua con ca va cach
lam con ca

- C6 lam mau

- C6 cho cac nhom di léy dd dung vé thuc hién
( C6 bao quat huéng dan tré)

- Giao duc tré cham soc va bao vé con vat séng
dudi nuoc

* C0 gidi thi€u tro choi, cach choi, luat choi

- Tré choi, c6 bao quat tré

* C8 cho tré choi vai cac dd choi trén san
truong

- Tré choi, c6 bao quat tré

*HOAT PONG CHIEU
1.Montestori: Dong vat c6 xuong song

2. Hoc nhay Aerobic
3.Choi theo y thich:
4. V¢ sinh- tra tré

*PDANH GIA CUOI NGAY




) ~ Thir 5 ngay 15 thang 1 niam 2026
*PON TRE CHOLTHE DUC SANG
- Bén tré vao 16p co tro chuyén cung tré vé mot s6 do choi trong 16p hoc

- Cho tré choi cac d6 choi trong 16p
- Thé duc sang: Tap theo nhac bai “ Ca vang boi ”

“HOAT PONG HQC

Linh vuc phat trién nhan thirc

LQVT: Dé tai: So 8(Tiét 2)

I. Muc dich-yéu ciu:
1. Kién thirc:

- Tré biét thém bét, so sanh sb luong trong pham vi 8, On s luong trong pham

vi la 8.
- Tré bi€t choi tro choi hing thu.
2. Ky nang:

- Rén k¥ ning dém, thém — bdt so sanh sb lugng trong pham vi 8.
- Rén kha nang cht ¥, ghi nhé c6 cha dinh. Phat trién kha nang tu duy.

- Luyén k¥ ning xép twong tng 1-1
3. Thai do:
- Tré tich cuc tham gia hoat dong.
- Gi4o duc tré biét yéu quy cac con vt
I1. Chuén bi :

Do dung cua co

Po dung cua tré

- RS dung 8 con ¢4,8 céi ao

- Thé s6 tir 1-8.

- M6 hinh ao nudi ca c6 8 con cua, 8 con tdm, 8 con ¢
- Ban ghi 4m bai hat “Toém cd cua thi tai” , cd vang boi

- Mbi tré 1 16 dd choi 8 con ca,
8 cai ao, thé so tur 1-8

II. Tién trinh hoat dong :

Hoat dong cta co

Hoat dong cua tré

1. On dinh: (1-2p)

- Cho tré hat bai “tom c4 cua thi tai” di dén tham quan
md hinh ao nudi ca.

2.N0i dung:

2.1. Hoat dong 1: (4-5 p)

- Tré hat di dén tham quan mé
hinh




*On nhan biét nhom dd vat co sb lugng 1a 8, nhan biét
chir s6 8
- Hoi tré trong ao c6 nhing con vat gi?

+ Cho tré dém sb lugng timg nhom con vat co s6 luong

8 con vat trong a0.va gin thé sd tu:ong ing
- Cho tré doc bai tho “ Nang tién dc” 1ay r6 vé chd ngdi
2.2.Hoat dong 2: (10-12p)

*So sanh thém bt cac d6i tuong c6 sb lugng trong
pham vi 8
+ Céc con nhin xem trong 16 cac con c6 gi?

- Céc con hdy xép tat ca cac con ca ra nao?

- C4 song & dau?

- Cac con hiy xép cho ¢6 7 cai ao mdi cai ao twong ung
v6i 1 concé
- Cho tré dém s6 ¢4 va sd ao
+ Ai ¢6 nhan xét gi vé nhém ca va nhém ao?

+ Vi sao con biét 2 nhom khong bang nhau?

+ Mudn 2 nhom bang nhau ta 1am thé nao?

+ C6 mudn mdi con ca & trong 1 cai ao thi ta phai lam
gi?

+ 7 thém 1 13 may?

- Hai nhom nay nhu thé nao?

- Cho tré dém 2 nhom.

+ Gid ¢6 b6t di 2 cai ao con may cai ao?

+ 8 b6t 2 con miy?

+ 2 nhom nay nhu thé ndo v6i nhau?

+ Nhom nio nhiéu hon, nhiéu hon 13 may?

- Nhém nao it hon, it hon 13 may?

+ Mudn cho 2 nhém nay bang nhau ta phai lam gi?
(twong tu bt 4 thém 4, bot 6 thém 6).

- Mdi con ¢ va 1 cai ao goi la 1 cip, dém xem c6 may
cap.

- Cho tré cat s6 ao va sb c4
- Hoi tré C6 miy cach thém bét trong pham vi 8
2.3.Hoat dong 3 : (5-7p)

*Tro choi: “Khoanh tron nhom to6i”.

- C0 gidi thiéu tén tro choi, cach choi cho tré.

+ Céch choi: C6 chia tré thanh hai doi, choi 2 1an. M&i
doi 6 — 8 ban 1én tham gia. Khi nghe hi¢u Iénh ban
dung dau chay 1én khoanh tron nhom con vat c¢6 s6
luong nhiéu hon. Khoanh tron xong chay vé cham nhe
vao tay ban tiép theo, ctr nhu thé cho dén khi khoanh

- Con cua, con tom, con Oc

- Tré dém va dat s6 tuong Ung
- Tré doc bai tho “nang ti€n 6¢”
Lay r6 vé cho ngoi.

- Tré tra 1o

- Tré xép tat ca cic con ca ra
thanh hang ngang

- Tré xép 7 cai ao twong tng 1-
1.

- Tré dém 2 nhom.

- Tré néu nhan xé&t.

- Tré tra 101 theo suy nghi.

- Thém 1 hoac bot 1.

- Thém 1 cai ao.

-7thém1la8

- Bing nhau

- Tré dém 2 nhém déu 13 8.
- Tré cét 2 céi ao

-8 bot 2 con 6

- Khong bang nhau.

- ¢4 nhiéu hon 2

- Ao caithon?2.

- Tré tra 101

- Tré dém 1-8 cip
-Tré tra 161 theo hiéu biét cua
tré.

- Tré lang nghe

- Tré choti tro choi




tron hét nhom con vét theo yéu cau cia cd.

+ Luat choi: D61 ndao khoanh tron ding, nhanh va dugc
nhiéu nhém s& chién thing.

Choi 1an 2 ¢6 d¢6i nhém khoanh tron ¢6 sé luong it hon.
Qua 2 1an choi ¢ cho tré so sanh nhém nao nhiéu hon,
nhoém nao it hon.

* Trd choi “Thém vao hodc bt di” sao cho ¢6 sd luong
la 8.

- Chia 16p thanh 4 nhoém thuc hién: ¢6 bao quat tré
choi. - Tré choi tro choi
- Nhan xét két qua choi.

3. Két thic : (1-2 p)

- C6 nhan xét , gido duc tré, cho tré hat bai ’ca vang
boi” di ra ngoai - Tré hat di ra ngoai

*CHOI, HOAT PONG O CAC GOC

- Goc dong vai: Ban hang, ndu an, bac sitha y...
- Goc xay dyng, lap ghép: Xay ao ca, lap ghép hang rao.
- Goc khoa hoc- toan: Gan sd luong tuong tng. So sanh sé lugng 2 nhoém dbi
tuong trong pham vi 8
+ Nbi cac con vat vo1 moi trudng song Bai tap trén mang tuong
+ Xem tranh truyén va ké chuyén theo tranh, lam album.
- G6c am nhac tao hinh: v€, t6 mau, xé dan cac con vat séng dudi nudc, Lam con
vat tir cac nguyén li¢u thién nhién. Hat, ké chuyén, doc tho vé chu dé.
- Go6c thién nhién: In hinh céc con vat, Cham soc cay canh trong trudng.
- Goc van dong : bi khuy gdi

* CHOI NGOAI TROI

Nhay Aerobic bai : “ Chi éch con ”

*Chuén bi:
- SAn truong sach s&, loa, nhac bai hat “Chi éch con
* Cach tién hanh:
- Cho tré ra san xép thanh 3 hang doc. Sau doc cho tré dan hiang giong hang doc
hang ngang ngay ngin thang hang.
- C6 mo nhac bai hat va tap cac dong tac cung tré. Tré tap cac dong tac theo cod
(Sau mdi lan tap c6 nhan xét dong vién tuyén duong tré)

*HOAT PONG CHIEU
1. Hoc aerobic tang cuwong
2. Thuc hién vé tao hinh.
3.Choi theo y thich
4. V¢ sinh, tra tré.

*PANH GIA CUOI NGAY




Thir 6 ngay 16 thang 1 nam 2026
*PON TRE CHOLTHE DUC SANG
- Dén tré vao 16p trao d6i véi phy huynh vé tinh hinh cua tré
- Cho tré choi véi cac d6 choi trong 16p theo ¥ thich
- Thé duc sang: Tap theo nhac bai “ C4 vang boi ”
*HOAT PONG HQC
Linh vuc phat trién tham mi
Am nhac: B¢ tai: Day hat bai: Ca vang boi(TT)
Nghe hat : Luon tron lugn khéo
TCAN: Ai nhanh nhat
I. Muc dich - yéu ciu:
1.Kién thirc :
- Tré nhé tén bai hat “Ca vang boi, tén tac gia, Hiéu ndi dung bai hat noi vé con
vang boi 16i tung ting trong bé nudc.
- Tré htng thu nghe c6 hat, biét huong Gmg cung c¢d khi nghe cd hat
- Biét cach choi tro choi
2.K¥ nang:
- Luyén k¥ nang hat dang 161 dang theo nhip diéu bai hat “Ca vang boi”
- Luyén cho tré cam nhan giai di€u bai hat, boc 16 cam xtc khi nghe co
Hat bai “Tom cua c4 thi tai”
3.Thai do:
- Giao duc tré cham soc cac con vat séng dudi nudc
I1. Chuin bi:

Do dung cua co Po dung cua tré

- Ban ghi bai hat “ Ca vang boi, Lugn tron , - Ml mua , tim thé hoc thoai
lwon khéo “tho con ¢4 vang, Poan phim vé hinh | mai

anh ca vang boi

- Co hat thudc cac bai hat
- Vong thé duc, xic x0

I11. Tién trinh hoat dong:

Hoat dong cua co Hoat dong cua tré
1. On dinh: (2-3p)
- Cho ca 16p xem doan phim vé hinh anh ca
vang boi -Tré xem doan phim
- Cac con vira xem hinh danh con gi? - Tré tro chuyén cung co
- Ca vang boi ¢ dau?




- Ca bo1 dugc nho co gi?

- CO bai hat gi noi vé ca vang boi dudi nude.
Do 1a bai hat gi? Sang tac cua ai?

- CO gidi thi€u lai tén bai hat, tac gia

- Cho ca 16p hat 1 1an

2. No¢i dung :

2.1.Hoat dong 1:(10-12 p)

* Day hat “Ca vang boi”

- C6 hat cho tré nghe 2 lan

- Cho tré hat cung ¢6 2 lan

Hoi tré tén bai hat, tén tac gia

- Cho tr¢ hat néi tiép

- Cho t6, nhém ban 4o héng, nhom ban budc
toc 2 bén,ca nhan tré hat

(cod chuy stra sai cho tré)

- Héi tré tén bai hat, tac gia

- Cho tré hat va nhun nhdy theo nhip bai hat 1
lan

2.2.Hoat dong 2: (6-7p)

* Nghe hat : Bai “ Lugn tron luon khéo*

- CO gidi thi¢u bai hat , tac gia

- C6 hat cho tré nghe 1an 1 dién cam

Hoi tré tén bai hat, tén tac gia

C6 hat 14n 2 két hop 1am diéu b theo 101 ca
Co giang ndi1 dung bai hat.

C6 hat 1an 3 cho ca 16p hudng tng

2.3.Hoat dong 3: (4-5p)

* Trd choi: Ai nhanh nhét

- CO gidi thi¢u tén tro choi, cach choi

Tré choi c6 dong vién khuyén khich tré

Cho tré choi 3-4 1an

Gido duyc tré biét yéu trudng 16p, yéu ban be
3.Két thic: (1-2p) Cho tré hat bai “Ca vang
boi” di ra ngoai

- Tré tra 101

- Tré hat

- Tré nghe c6 hat
- Ca 16p hat 2 lan

-Tré tra 1o1

-T6 nhém cé nhan tré hat
- Calép hat 1 lan

- Tré tra 101

- Ca 16p hat lai

-Tré nghe c6 hat
-Tré tra 10

- 1 tré 1én phu hoa
-Tré lang nghe

- Ca lop hudng ing

- Tré nghe ¢6 gidi thiéu
-Tré hung tha choi tro choi

-Tré hat di ra ngoai

*CHOI, HOAT PONG O CAC GOC

- Goc dong vai: Ban hang, nau an, bac si tha y...

- Goc xay dung, lap ghep: Xay ao ca, lap ghép hang rao.
- Géc khoa hoc- toan: Gan s6 luong tuong tng. So sanh sd luong 2 nhom d6i

tuong trong pham vi 8

+ Nbi cac con vat v&1 moi trudong song Bai tap trén mang tuong
+ Xem tranh truyén va ké chuyén theo tranh, lam album.




- G6c am nhac tao hinh: vé, td mau, xé dan cac con vat séng dudi nuodc, Lam con
vat tir cac nguyén li¢u thién nhién. Hat, ké chuyén, doc tho vé chu dé.

- Goc thién nhién: In hinh céc con vat, Cham soéc cady canh trong truong.

- Goc van dong : Bi khuy gdi

* CHOI NGOAI TROI
1. Hoat dong c6 muc dich : * Cho ca 16p hat bai “ bicu ky diéu”
Xeép hot hat thanh hinh cac con vat - Tro chuyén véi tré vé bai hat va gidi thi¢u

n6i dung budi hoc

- C6 cho tré xép cac con vat tré yéu thich
- Cho tré thuc hién

- C6 bao quat giap do tré

- Gi4o duc tré : ngoan ngodn ,biét thu don

2. Tro choi van dfng : Nhay bi d6 dung dd choi cat gon gang.
* Co gidi thi€u tro choi, cach choi, luat choi
3.Tro choi tu do: - Tré choi, c6 bao quat tré

* C06 chuan bi mot sO nvl san ¢6 6 dia
phuong cho tré tao ra sdn pham
cO bao quat tré.

*HOAT PONG CHIEU

1. Hoc tiéng anh ting cwong
2.Vé sinh cudi tuén :
- C6 cung tré lau chui do dung, d6 choi trong 16p ¢6 vira 1am vira phan tich hudng
dan cu thé, nhic tré nhit 14, co, rac bd vao thung rac
3. V¢ sinh tay mat:
- C6 cho tré 1an luot thuc hién ria tay- lau mat theo td.
- C6 nhéc nho tré thuc hién yéu.
- Co6 chu y bao quat tré.
4. Néu gwong cudi tuan, tra tré:
- Cho tré hat maa 1 sb bai hat trong chu dé. C6 tham gia gop vui cling tré
- Cho tré nhan uu, khuyét diém cta minh, cta ban
- Néu guong nhitng ban tét dé tré hoc tap
- Ban nao trong tudn ngoan, hoc gioi ¢6 thudng phiéu bé ngoan
- Pong vién, khuyén khich tré
- Cho tré hat bai “Ca tuan déu ngoan”
- C6 nhan xét chung khen ngoi tré trong tuan di hoc ngoan khong khoc nhé choi
ngoan an gioi, khong tranh gianh d6 choi ciia ban, khéng noi tyc ¢ ting phiéu bé
ngoan

*DANH GIA CUOI NGAY
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	+ Xem tranh truyện và kể truyện theo tranh, làm allbum.
	- Góc âm nhạc tạo hình:  Xé dán đàn cá, Làm con vật từ các nguyên liệu thiên nhiên.
	+ Hát, kể truyện, đọc thơ về chủ đề.
	- Góc thiên nhiên: In hình các con vật, Chăm sóc cây cảnh trong trường.
	*CHƠI NGOÀI TRỜI
	*HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. Hướng dẫn trò chơi mới
	Trò chơi học tập: Tìm những con cá giống nhau
	2. Làm quen tiếng anh
	3. Vệ sinh trả trẻ
	*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
	Thứ 3 ngày 13 tháng 1 năm 2026
	*ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG (1)
	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng phòng, cô đón trẻ niềm nở vui vẻ.
	- Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp.
	-Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài: “ Cá vàng bơi” (1)
	*HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển nhận thức
	KPKH: Đề tài: Con vật  sống dưới nước
	I. Mục đích- yêu cầu:
	1. Kiến thức: (1)
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của một số loài động vật sống dưới nước.
	- Biết được các con vật có kích thước, hình dạng, màu sắc khác nhau và môi  trường sống của chúng cũng rất khác nhau.
	- Biết được ích lợi, giá trị dinh dưỡng của các món ăn chế biến từ tôm, cá, cua, ốc....
	- Điều kiện môi trường sống của 1 số loài vật sống dưới nước: Cần có thức ăn, nước không bị ô nhiễm.
	- Nhận biết sự giống và khác nhau về một số đặc điểm của chúng.
	2. Kỹ năng :
	- Quan sát, so sánh, phân nhóm những con vật sống dưới nước, chú ý và ghi nhớ có
	chủ định.
	3.Thái độ :
	- Trẻ biết cách bảo vệ động vật sống dưới nước và phòng tránh một số con vật sống
	dưới nước nguy hiểm.
	II. Chuẩn bị :
	III. Tiến trình hoạt động :
	*CHƠI ,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc đóng vai: Bán hàng, nấu ăn, bán thức ăn gia cầm
	- Góc xây dựng, lắp ghép: Xây ao cá, lắp ghép hàng rào. (1)
	- Góc khoa học- toán:  Gắn số lượng tương ứng. So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 8...
	+ Nối các con vật với môi trường sống. Bài tập trên mảng tường
	+ Xem tranh truyện và kể chuyện theo tranh, làm album.
	- Góc âm nhạc tạo hình: vẽ, tô màu, xé dán các con vật sống dưới nước, Làm con vật từ các nguyên liệu thiên nhiên. Hát, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề.
	- Góc thiên nhiên: In hình các con vật, Chăm sóc cây cảnh trong trường. (1)
	* CHƠI NGOÀI TRỜI
	Giao lưu khối
	Trò chơi “ Bịt mắt bắt vịt ”
	*Chuẩn bị:
	- Sân trường sạch sẽ, tâm thế trẻ thoải mái,nhạc bài “Một con vịt”
	* Cách tiến hành:
	- Cho trẻ ra sân đa năng vận động bài một con vịt
	- Cô nêu cách chơi: Tất cả lớp đứng nắm tay nhau thành vòng tròn rộng làm chuồng vịt.Cô mời 2 trẻ lên làm người bắt vịt,2 trẻ làm vịt.Người bắt vịt phải bịt mắt,trẻ làm vịt phải kêu : cạp cạp hoặc vít vít.người bắt vịt nghe tiếng kêu ở đâu thì đến đó ...
	- Luật chơi: Trẻ làm vịt và bắt vịt phải ở trong vòng tròn,nếu người bắt vịt không bắt được vịt cô thay trẻ khác làm người bắt vịt. Cô cho trẻ chơi trong lớp và giao lưu các bạn trong khối
	- Cô nhận xét tuyên dương trẻ trong buổi chơi .
	*HOẠT ĐỘNG CHIỀU (1)
	1. Nhảy aerobic
	2.Thực hiện vở chủ đề
	2. Vệ sinh – trả trẻ
	*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (1)
	Thứ 4 ngày 14 tháng 1 năm 2026
	*ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG (2)
	- Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
	- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích
	- Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài “ Cá vàng bơi ”
	*HOẠT ĐỘNG HỌC (1)
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	Làm quen với chữ cái: i, t, c
	I.Mục đích- yêu cầu:
	1. Kiến thức: (2)
	- Trẻ nhận biết đặc điểm cấu tạo và phát âm đúng các chữ cái: i, t, c.
	- Tìm đúng thẻ chữ cái i, t, c, biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.
	- Ghép được cụm từ “đàn vịt con”.
	- Trẻ biết một số con vật nuôi trong gia đình.
	2. Kỹ năng:
	- Rèn luyện kỹ năng nghe, nhận biết phân biệt, phát âm chữ i, t, c.
	- Trẻ biết so sánh phân biệt những đặc điểm giống và khác nhau giữa 2 chữ cái i- t.
	- Rèn luyện khả năng phản ứng nhanh nhẹn khi nghe hiệu lệnh của cô.
	- Phát triển ngôn ngữ, khả năng tư duy ghi nhớ có chủ định ở trẻ..
	3.Thái độ: (1)
	- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động đạt hiệu quả cao.
	- Biết hợp tác chia sẻ với các bạn trong lớp.
	- Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc con vật nuôi trong gia đình.
	- Tích hợp: Âm nhạc, văn học, trò chơi, khám phá khoa học trong tiết dạy
	II. Chuẩn bị: (1)
	III. Tiến trình hoạt động: (1)
	*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (1)
	- Góc đóng vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ thú y...
	- Góc xây dựng, lắp ghép: Xây ao cá, lắp ghép hàng rào. (2)
	- Góc khoa học- toán: Gắn số lượng tương ứng. So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 89...
	+ Nối các con vật với môi trường sống. Bài tập trên mảng tường (1)
	+ Xem tranh truyện và kể chuyện theo tranh, làm album. (1)
	- Góc âm nhạc tạo hình:  vẽ, tô màu , xé dán các con vật sống dưới nước, Làm con vật từ các nguyên liệu thiên nhiên. Hát, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề.
	- Góc thiên nhiên: In hình các con vật, Chăm sóc cây cảnh trong trường. (2)
	*CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	*HOẠT ĐỘNG CHIỀU (2)
	1.Montestori: Động vật có xương sống
	2. Học nhảy Aerobic
	3.Chơi theo ý thích:
	4. Vệ sinh- trả trẻ
	*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (2)
	Thứ 5 ngày 15 tháng 1 năm 2026
	*ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG (3)
	- Đón trẻ vào lớp cô trò chuyện cùng trẻ về một số đồ chơi trong lớp học
	- Cho trẻ chơi các đồ chơi trong lớp
	- Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài “ Cá vàng bơi ” (1)
	*HOẠT ĐỘNG HỌC (2)
	Lĩnh vực phát triển nhận thức (1)
	LQVT: Đề tài: Số 8(Tiết 2)
	I. Mục đích-yêu cầu:
	1. Kiến thức: (3)
	- Trẻ biết thêm bớt, so sánh số lượng trong phạm vi 8, Ôn  số lượng  trong phạm vi là 8.
	- Trẻ biết chơi trò chơi hứng thú.
	2. Kỹ năng: (1)
	- Rèn kỹ năng đếm, thêm – bớt so sánh số lượng trong phạm vi 8.
	- Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định. Phát triển khả năng tư duy.
	- Luyện kỹ năng xếp tương ứng 1-1
	3. Thái độ:
	- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
	- Giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật
	II. Chuẩn bị : (1)
	III. Tiến trình hoạt động : (1)
	*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (2)
	- Góc đóng vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ thú y... (1)
	- Góc xây dựng, lắp ghép: Xây ao cá, lắp ghép hàng rào. (3)
	- Góc khoa học- toán: Gắn số lượng tương ứng. So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 8
	+ Nối các con vật với môi trường sống. Bài tập trên mảng tường (2)
	+ Xem tranh truyện và kể chuyện theo tranh, làm album. (2)
	- Góc âm nhạc tạo hình: vẽ, tô màu, xé dán các con vật sống dưới nước, Làm con vật từ các nguyên liệu thiên nhiên. Hát, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề. (1)
	- Góc thiên nhiên: In hình các con vật, Chăm sóc cây cảnh trong trường. (3)
	- Góc vận động : Đi khụy gối
	* CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	Nhảy Aerobic bài : “ Chú ếch con ”
	*Chuẩn bị: (1)
	- Sân trường sạch sẽ, loa, nhạc bài hát “Chú ếch con “
	* Cách tiến hành: (1)
	- Cho trẻ ra sân xếp thành 3 hàng dọc. Sau đọc cho trẻ dàn hàng gióng hàng dọc hàng ngang ngay ngắn thẳng hàng.
	- Cô mở nhạc bài hát và tập các động tác cùng trẻ. Trẻ tập các động tác theo cô
	(Sau mỗi lần tập cô nhận xét động viên tuyên dương trẻ)
	*HOẠT ĐỘNG CHIỀU (3)
	1. Học aerobic tăng cường
	2.Thực hiện vở tạo hình.
	3.Chơi theo ý thích
	4. Vệ sinh, trả trẻ.
	*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (3)
	Thứ 6 ngày 16 tháng 1 năm 2026
	*ĐÓN TRẺ CHƠI,THỂ DỤC SÁNG (4)
	- Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (1)
	- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp theo ý thích (1)
	- Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài “ Cá vàng bơi ” (2)
	*HOẠT ĐỘNG HỌC (3)
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
	Âm nhạc: Đề tài: Dạy hát bài: Cá vàng bơi(TT)
	Nghe hát : Lượn tròn lượn khéo
	TCÂN: Ai nhanh nhất
	I. Mục đích - yêu cầu: (1)
	1.Kiến thức :
	- Trẻ nhớ tên bài hát “Cá vàng bơi, tên tác giả, Hiểu nội dung bài hát nói về con  vàng bơi lội tung tăng trong bể nước.
	- Trẻ hứng thú nghe cô hát, biết hưởng ứng cùng cô khi nghe cô hát
	- Biết cách chơi trò chơi
	2.Kỹ năng:
	- Luyện kỹ năng hát đúng lời  đúng theo nhịp điệu bài hát “Cá vàng bơi”
	- Luyện cho trẻ cảm nhận giai điệu bài hát, bộc lộ cảm xúc khi nghe cô
	Hát bài “Tôm cua cá thi tài”
	3.Thái độ: (2)
	- Giáo dục trẻ chăm sóc các con vật sống dưới nước
	II. Chuẩn bị: (2)
	III. Tiến trình hoạt động: (2)
	*CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (3)
	- Góc đóng vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ thú y... (2)
	- Góc xây dựng, lắp ghép: Xây ao cá, lắp ghép hàng rào. (4)
	- Góc khoa học- toán: Gắn số lượng tương ứng. So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 (1)
	+ Nối các con vật với môi trường sống. Bài tập trên mảng tường (3)
	+ Xem tranh truyện và kể chuyện theo tranh, làm album. (3)
	- Góc âm nhạc tạo hình:  vẽ, tô màu, xé dán các con vật sống dưới nước, Làm con vật từ các nguyên liệu thiên nhiên. Hát, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề.
	- Góc thiên nhiên: In hình các con vật, Chăm sóc cây cảnh trong trường. (4)
	- Góc vận động : Đi khụy gối (1)
	* CHƠI NGOÀI TRỜI (2)
	*HOẠT ĐỘNG CHIỀU (4)
	1. Học tiếng anh tăng cường
	2.Vệ sinh cuối tuần :
	- Cô cùng trẻ lau chùi đồ dùng, đồ chơi trong lớp cô vừa làm vừa phân tích hướng dẫn cụ thể, nhắc trẻ nhặt lá, cỏ, rác bỏ vào thùng rác
	3. Vệ sinh tay mặt:
	- Cô cho trẻ lần lượt thực hiện rửa tay- lau mặt theo tổ.
	- Cô nhắc nhở trẻ thực hiện yếu.
	- Cô chú ý bao quát trẻ.
	4. Nêu gương cuối tuần, trả trẻ:
	- Cho trẻ hát múa 1 số bài hát trong chủ đề. Cô tham gia góp vui cùng trẻ
	- Cho trẻ nhận ưu, khuyết điểm của mình, của bạn
	- Nêu gương những bạn tốt để trẻ học tập
	- Bạn nào trong tuần ngoan, học giỏi cô thưởng phiếu bé ngoan
	- Động viên, khuyến khích trẻ
	- Cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”
	- Cô nhận xét chung  khen ngợi trẻ trong tuần đi học ngoan không khóc nhè chơi ngoan ăn giỏi, không tranh giành đồ chơi của bạn, không nói tục cô tặng phiếu bé ngoan
	*ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (4)

